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UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

TRƯỜNG THCS VĨNH AN-TÂN LIÊN 
 

                       

                       Số:           /TB-TrH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Vĩnh Bảo, ngày       tháng 03 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường 

năm học 2024-2025 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
 

Kính gửi: Phụ huynh học sinh trường THCS Vĩnh An-Tân Liên! 

 

Căn cứ thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 và 

Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của 

UBND Thành Phố Hải Phòng về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Công văn số 617/SGD-GDTrH ngày 5/3/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn SGK  trong cơ sở 

giáo dục THCS năm học 2024-2025;  

Thực hiện Công văn số 186/GDĐT ngày 5/3/2024 của PGD về việc hướng 

dẫn tổ chức lựa chọn SGK  năm học 2024-2025; 

Trường THCS Vĩnh An-Tân Liên đã tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử 

dụng trong nhà trường năm học 2024-2025. Nay nhà trường xin thông báo đến 

phụ huynh và học sinh danh mục sách giáo khoa năm học 2024 - 2025 như sau: 

I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 Toán 9  
Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Hà Huy Khoái  Giáo dục Việt Nam 

2 Ngữ văn 9 
Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng  Giáo dục Việt Nam 
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3 

Tiếng Anh: 

Global success 

9 

Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Hoàng Văn Vân  Giáo dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 9 

Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống ức 
Nguyễn Thị Toan  Giáo dục Việt Nam 

5 
Khoa học tự 

nhiên 9 

Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng Giáo Dục Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa 

lý 9 

Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 
 Giáo dục Việt Nam 

7 Công nghệ 9  Cánh diều 
Nguyễn Trọng 

Khanh 

Đại học Sư phạm 

TP HCM 

8 Âm nhạc 9  Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Sư phạm 

9 Mỹ thuật 9  Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

10 Tin học 9 
Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống Nguyễn Chí Công 
Giáo Dục Việt Nam 

11 
Giáo dục thể 

chất 9 

Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy 

Quyết 
Giáo Dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 9  

Bộ kết nối trí thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy  Giáo dục Việt Nam 

 

II. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 
NĂM HỌC 2024-2025 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 Toán 8  Bộ kết nối trí thức Hà Huy Khoái  Giáo dục Việt Nam 

2 Ngữ văn 8  Bộ kết nối trí thức Bùi Mạnh Hùng  Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh: 

Global success 8 
Bộ Kết nối tri thức Hoàng Văn Vân  Giáo dục Việt Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 8 
Bộ Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan  Giáo dục Việt Nam 

5 
Khoa học tự 

nhiên 8 
Bộ Kết nối tri thức Vũ Văn Hùng Giáo Dục Việt Nam 

6 
Lịch sử và Địa lý 

8 
Bộ Kết nối tri thức 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 
 Giáo dục Việt Nam 
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7 Công nghệ 8  Cánh diều 
Nguyễn Trọng 

Khanh 
Đại học Sư phạm 

8 Âm nhạc 8  Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Sư phạm 

9 Mỹ thuật 8  Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

10 Tin học 8 Bộ Kết nối tri thức Nguyễn Chí Công Giáo Dục Việt Nam 

11 
Giáo dục thể chất 

8 
Bộ Kết nối tri thức 

Nguyễn Duy 

Quyết 
Giáo Dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 8  

Bộ Kết nối tri thức Lưu Thu Thủy  Giáo dục Việt Nam 

 

III. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 Toán 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hà Huy Khoái  Giáo dục Việt Nam 

2 Ngữ văn 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng  Giáo dục Việt Nam 

3 Tiếng Anh 7 Globalsucess Hoàng Văn Vân  Giáo dục Việt Nam 

4 
Khoa học tự 

nhiên 7 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng  Giáo dục Việt Nam 

5 
Lịch sử và Địa lí 

7 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nghiêm Đình Vỳ Giáo Dục Việt Nam 

6 
Giáo dục công 

dân 7 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan  Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 7 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên Đại học Sư phạm 

8 Mĩ thuật 7 Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

9 Tin học 7 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Chí 

Công 
Giáo Dục Việt Nam 

10 Công nghệ 7 Cánh diều 
Nguyễn Tất 

Thắng 
Đại học Sư phạm TP 

HCM 

11 
Giáo dục thể 

chất 7 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy 

Quyết 
Giáo Dục Việt Nam 
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12 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 7 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy  Giáo dục Việt Nam 

             

IV. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 Toán 6  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hà Huy Khoái  Giáo dục Việt Nam 

2 Ngữ văn 6  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng  Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 6:   

Global success 
Globalsucess Hoàng Văn Vân  Giáo dục Việt Nam 

4 
Giáo dụccCông dân 

6 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan  Giáo dục Việt Nam 

5 KHTN 6 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Vũ Văn Hùng Giáo Dục Việt Nam 

6 Lịch sử và Địa lý 6   
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 
 Giáo dục Việt Nam 

7 Công nghệ 6  Cánh diều 
Nguyễn Tất 

Thắng 

Đại học Sư phạm 

TP HCM 

8 Âm nhạc  Cánh diều Đỗ Thanh Hiên  Đại học Sư phạm 

9 Mỹ thuật  Cánh diều Phạm Văn Tuyến Đại học Sư phạm 

10 Tin học 6  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống Nguyễn Chí Công 
Giáo Dục Việt Nam 

11 Giáo dục thể chất 6  
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy 

Quyết 
Giáo Dục Việt Nam 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 6   

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy  Giáo dục Việt Nam 

             Kính đề nghị quý bậc phụ huynh có con em học lớp 6,7,8,9 năm học 

2024 -2025  mua sách giáo khoa theo danh mục trên.  

Trên đây là thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 sử dụng 
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trong năm học 2024-2025 trường THCS Vĩnh An-Tân Liên. 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận: 

- Ban VHTT 2 xã VA-TL(tuyên truyền); 

- Ban Lãnh đạo (để chỉ đạo); 

- HĐSP (để thực hiện); 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Lê Thị Bình 
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